
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

Số:           /QĐ-CTUBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày 11 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ Công tác tổng rà soát hệ thống  

văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Điện Biên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 2092/NQ-UBTVQH15 ngày 03 tháng 4 năm 2026 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyết số 2093/NQ-UBTVQH15 ngày 03 tháng 4 năm 2026 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Ban Chỉ 

đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành Kế hoạch triển 

khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ Công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác) gồm các thành viên (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Tổ Công tác chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

2. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Tổ Công tác; Giám đốc Sở Tư 

pháp phân công Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực trực tiếp tham mưu, tổ chức 

triển khai nhiệm vụ của cơ quan thường trực Tổ Công tác, gồm: 

a) Duy trì, kết nối và đảm bảo hoạt động của Tổ công tác;  

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Tổ Công tác; thống 

nhất với các thành viên của Tổ Công tác về phương pháp, cách thức thực hiện 

nhiệm vụ; 

c) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong quá trình rà soát; chủ trì 
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đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, kiểm tra kết quả rà soát và hình thức xử lý đối với 

từng văn bản được rà soát;  

d) Làm đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ Công tác 

định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu; 

đ) Thành lập Nhóm giúp việc của Tổ Công tác để tham mưu, giúp Tổ Công 

tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Công tác. Thành viên gồm 

lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; có trách 

nhiệm đề xuất, tham mưu, tổng hợp các nội dung làm việc của Tổ Công tác trong 

phạm vi nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo 

phân công của lãnh đạo Tổ Công tác. 

3. Các thành viên của Tổ Công tác có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát đối với các văn bản quy phạm pháp 

luật do cơ quan, đơn vị mình chủ trì soạn thảo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành còn hiệu lực; các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân cấp xã, 

Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành còn hiệu lực. 

b) Chỉ đạo nghiên cứu, thống nhất với các sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ 

trước khi tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

xử lý đối với từng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành và nguồn lực của tỉnh; 

c) Thành viên Tổ Công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách 

nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao, các nội dung tham mưu, đề 

xuất và trách nhiệm tập thể đối với hoạt động của Tổ Công tác về kết quả tổng rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương. Khi thực hiện 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công, các thành viên Tổ Công tác sử dụng 

con dấu và cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác. 

4. Tổ Công tác tự kết thúc hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Tổ Công tác tại 

Điều 1, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (b/c); 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Như khoản 2 Điều 3; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Lương 
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DANH SÁCH 

Tổ Công tác tổng rà soát hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật tỉnh Điện Biên 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CTUBND ngày 11/5/2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên) 

            

I. TỔ TRƯỞNG: Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

II. CÁC TỔ PHÓ 

1. Ông Trần Thanh Hưng - Giám đốc Sở Tư pháp: Thường trực Tổ Công tác. 

2. Ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Bà Phạm Minh Thủy - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

III. CÁC THÀNH VIÊN 

1. Ông Vũ Tiến Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

2. Ông Dương Quốc Long - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

3. Ông Bùi Mạnh Chuyển - Phó Giám đốc Sở Tài chính; 

4. Ông Lê Đình Tuyên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 

5. Ông Trần Văn Chiến - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

6. Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

7. Ông Trần Đăng Ninh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

8. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương; 

9. Bà Trần Thị Thanh Phượng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

10. Ông Phạm Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

11. Ông Phạm Văn Mẫn - Phó Giám đốc Sở Y tế; 

12. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; 

13. Ông Thái Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; 

14. Bà Chử Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; 

15. Ông Nguyễn Bá Anh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

16. Ông Lý Thanh Tiềm - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương 

mại và Du lịch tỉnh; 

17. Ông Đỗ Thủy Chung - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;  

18. Ông Ngô Cương Quyết - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Giao 

thông tỉnh; 
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19. Ông Chu Đình Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình 

Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; 

20. Ông Phạm Công Chinh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện 

Biên Phủ; 

21. Bà Nguyễn Thị Oanh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mường 

Thanh; 

22. Ông Lù Văn Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mường Lay; 

23. Ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Kè; 

24. Ông Phạm Thiết Chùy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sam Mứn; 

25. Ông Nguyễn Văn Lương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn; 

26. Bà Hà Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng; 

27. Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Núa Ngam; 

28. Ông Trần Văn Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sín Chải; 

29. Ông Trần Mạnh Năm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Tùng; 

30. Ông Phan Văn Uyên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé; 

31. Ông Nguyễn Quyết Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuần Giáo; 

32. Ông Trần Văn Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tủa Chùa; 

33. Ông Nguyễn Công Trứ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sính Phình; 

34. Ông Phạm Văn Bắc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tủa Thàng; 

35. Ông Đào Duy Thạch - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lạn; 

36. Ông Lò Văn Pánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sinh; 

37. Ông Nguyễn Trọng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Nưa; 

38. Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quài Tở; 

39. Ông Lù Văn Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Toong; 

40. Ông Đoàn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sáng Nhè; 

41. Ông Nguyễn Võ Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Sang; 

42. Ông Trần Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Yên; 

43. Ông Lò Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh An; 

44. Ông Lường Văn Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phình Giàng; 

45. Ông Nguyễn Đình Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pu Nhi; 

46. Ông Lù Văn Hợi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hỳ; 

47. Ông Phạm Quang Đôn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Phăng; 

48. Ông Vũ Thanh Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pa Ham; 

49. Ông Vũ Thế Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tìa Dình; 
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50. Ông Đàm Văn Cương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sín Thầu; 

51. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Lâm; 

52. Bà Phạm Thị Ngân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Si Pa Phìn; 

53. Ông Trần Đức Trọng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Son;  

54. Ông Tòng Văn Nghiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung; 

55. Ông Lường Văn Biên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Nhà; 

56. Ông Lèng Văn Viện - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Chà; 

57. Ông Quàng Văn Thiên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Mùn; 

58. Ông Nguyễn Ngọc Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Tấu; 

59. Ông Nguyễn Trung Chính - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Búng Lao; 

60. Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xa Dung; 

61. Ông Phạm Thế Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Nèn; 

62. Ông Lò Văn Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Luân; 

63. Ông Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chà Tở; 

64. Ông Hồ A Páo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Bủng./. 
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